
ĐỀ 27: VẬT LÝ- THÀY ĐIỂN 0987769862 ---------------TRANG WEB CỦA THÀY: VATLYHANOI.COM 

TRUNG TÂM BÁCH KHOA HÀ NỘI: BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TOÁN- LÝ- HÓA -ANH CẤP 2-3 

1                   Địa điểm học khối A và A1:      33 Lê Thanh Nghị -  Cạnh ĐH Bách Khoa Hà nội 

                     Nhà CT1- Tổ Dân Phố Số 9- Phùng Hưng- Cạnh Học Viện Quân Y 103 - Hà Đông                   

TRUNG TÂM BÁCH KHOA HÀ NỘI 

 

Đề số 27 tháng 7 

THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 

Thời gian làm bài: 50 phút 

(40 câu trắc nghiệm) 

Họ và tên thi sinh:..............................................Trường..................................................... 

Đề thi và đáp án có trên trang web của thày: vatlyhanoi.com 
Cho các hằng số 

34h 6,625.10 J.s , 
8c 3.10 m / s , 31

em 9,1.10 kg , 
19e 1,6.10 C , 23

AN 6,022.10 , 

21u 931,5MeV / c , 
2g 10m/ s . 

Câu 1: Một sóng cơ có tần số 1000Hz truyền đi với tốc độ 330m/s thì trong 2 chu kì sóng truyền được quãng 

đường bao nhiêu mét ?  

       A. 0,33m                                B. 0,66m                              C. 0,3m                             D. 3,3m  

Câu 2: Vân tốc của vật dao động điều hòa cực tiểu khi vật ở vị trí  

       A. có pha dao động cực đại                               B. có li độ cực đại . 

       C. có li độ bằng không                                       D. có gia tốc đạt cực đại . 

Câu 3: Một tụ điện có điện dung C = 5,3μF  mắc nối tiếp với điện trở R = 300 thành một đoạn mạch. Mắc 

đoạn mạch này vào mạng điện xoay chiều 220V – 50Hz. Điện năng đoạn mạch này tiêu thụ trong một phút là  

       A. 1933J                            B. 32,22J                          C. 2148J                        D. 1047J  

Câu 4: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng. Hai khe Y-âng cách nhau 3mm, hình ảnh giao thoa được hứng 

trên màn ảnh cách hai khe 3m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng , khoảng cách giữa 9 vân sáng liên 

tiếp đo đuợc là 4mm. Bước sóng của ánh sáng có giá trị  

       A. 0,40µm                          B. 0,60 µm                         C. 0,55 µm                          D. 0,50 µm 

Câu 5: Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi được 50cm. Chu kì dao động riêng của nước 

trong xô là 1s. Để nước trong xô sóng sánh mạnh nhất thì người đó phải đi với vận tốc  

       A. 100cm/s                         B. 75cm/s                           C. 50cm/s                           D. 25cm/s . 

Câu 6: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là  x1= 

2cos(100πt -
3


) cm và 1

π
x = cos(100πt + )(cm)

6
. Phương trình dao động tổng hợp là  

       A. 
5π

x = 5cos(100πt - )(cm)
6

.                                                 B. 
π

x = 5cos(100πt - )(cm)
6

. 

       C. 
π

x = 5sin(100πt - )(cm)
3

.                                                      D. 
π

x = 5cos(100πt + )(cm)
6

 

Câu 7: Bốn quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích + 2,3μC, -264.10
-7

C, - 5,9 μC,  + 3,6.10
-

5
C. Cho 4 quả cầu đồng thời tiếp xúc nhau sau đó tách chúng ra. Điện tích mỗi quả cầu khi đó là? 

A. -2,5 μC         B. +2,5 μC            C. - 1,5 μC             D. 1,5 μC 

Câu 8: Tính lực tương tác điện, lực hấp dẫn giữa electron và hạt nhân trong nguyên tử Hyđrô, biết khoảng 

cách giữa chúng là 5.10
-9

cm, khối lượng hạt nhân bằng 1836 lần khối lượng electron 

      A. Fđ = 7,2.10
-8

 N, Fh = 34.10
-51

N                                  B. Fđ = 9,2.10
-8

 N, Fh = 36.10
-51

N    

      C. Fđ = 9,2.10
-8

 N, Fh = 41.10
-51

N                                  D. Fđ = 10,2.10
-8

 N, Fh = 51.10
-51

N    

Câu 9: Đối với ánh sáng trắng, Chiết suất của môi trường  

A. như nhau đối với mọi ánh sáng đơn sắc . 

B. lớn đối với những ánh sáng có màu đỏ . 

C. lớn đối với những ánh sáng có màu tím . 

D. nhỏ khi môi trường có nhiều ánh sáng đơn sắc truyền qua . 

Câu 10: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước , hai nguồn kết hợp A,B dao động với tần số f = 13Hz. 

Tại một điểm M cách các nguồn A,B những khoảng d1 = 19cm , d2 = 21cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và 

đường trung trực không có dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là  

       A. 26m/s.                          B. 26cm/s.                           C. 52m/s .                         D. 52cm/s. 
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Câu 11: Âm thoa điện mang một nhánh có hai mũi nhọn dao động với tần số 100Hz , chạm mặt nước tại hai 

điểm S1,S2. Khoảng cách S1S2=9,6cm. Tốc độ truyền sóng nước là 1,2m/s. Số gợn sóng trong khoảng giữa S1 

và S2 là  

       A. 8                                   B. 15.                                    C. 14.                                  D. 17.  

Câu 12 : Quang phổ liên tục của một vật  

A. phụ thuộc cả nhiệt độ và bản chất của vật . 

B. không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật . 

C. phụ thụôc vào nhiệt độ của vật nóng sáng . 

D. phụ thuộc vào bản chất của vật . 

Câu 13 : Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch nối tiếp sớm pha /4 đối với dòng điện chạy qua đoạn 

               mạch thì  

A. tổng trở của mạch bằng hai lần điện trở R của đoạn mạch . 

B. tần số dòng điện trong đoạn mạch nhỏ hơn giá trị cần để xảy ra cộng hưởng . 

C. hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng bằng điện trở thuần của mạch . 

D. điện áp giữa hai đầu điện trở sớm pha /4 đối với điện áp giữa hai bản tụ . 

Câu 14: Hai khe Y-âng cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60µm. Các vân 

giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2m. Tại N cách vân trung tâm 1,8mm có   

       A. vân sáng bậc 2 .                                                                    B. vân sáng bậc 4 . 

       C. vân tối                                                                                 D. vân sáng bậc 5 . 

Câu 15: Cho   = 12(V) , r = 10 , R1  =  R2  = R3  = 40 , R4  = 30 , Tìm Rngoài 

A. 70 Ω                    B. 72/11Ω                C.720/11Ω           D. 72Ω 

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về máy quang phổ? 

A. Trong máy quang phổ thì ống chuẩn trực có tác dụng tạo ra chùm tia sáng 

song song . 

B. Trong máy quang phổ thì buồng ảnh nằm ở phía sau lăng kính . 

C. Trong máy quang phổ thì lăng kính có tác dụng phân tích chùm sáng phức tạp song song thành các 

chùm sáng đơn sắc song song. 

D. Trong máy quang phổ thì quang phổ của một chùm sáng thu được trong buồng ảnh của máy là một 

dãy sáng có màu cầu vồng . 

Câu 17: Phát biểu nào sau đây về sóng cơ là không đúng ? 

A. Sóng ngang là sóng có các phần tử dao động theo phương ngang . 

B. Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kì . 

C. Sóng dọc là sóng có các phần tử dao động theo phương trùng với phương truyền sóng . 

D. Sóng cơ là quá trình lan truyền dao động cơ trong một môi trường vật chất .  

Câu 18: Nếu mắc điện trở 16 Ω với một bộ pin thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1 A. Nếu mắc điện trở 

8 Ω vào bộ pin đó thì cường độ bằng 1,8 A. Tính suất điện động của bộ Pin là 

A.10V                                       B.14V                                     C.16V                                       D.18V 

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là không đúng ? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh, khi điện dung 

của tụ điện thay đổi và thỏa mãn điều kiện 
1

ωL =
ωC

thì  

A. điện áp hiệu dụng giữa  hai đầu cuộn cảm đạt cực đại . 

B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại . 

C. tổng trở của mạch đạt giá trị lớn nhất . 

D. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện và cuộn dây thuấn cảm bằng nhau . 

Câu 20: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong 18s, khoảng cách 

giữa hai ngọn sóng kề nhau là 2m . Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là  

       A. 1m/s                                         B. 1,11m/s                               C. 4m/s                        D. 3,6m/s  

Câu 21: Hai dao động điều hòa cùng pha khi độ lệch pha giữa chúng là  

       A.  
π

= (2n +1)
4

  ( với n  Z )                                  B.  = (2n +1)π   ( với n  Z ) 

 ,r 
 

R4 

 
R3 

 
R2 

 
R1 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 
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       C.  
π

= (2n +1)
2

  ( với n  Z )                                    D.  = 2nπ   ( với n  Z ) 

Câu 22: Chọn phát biểu sai khi nói về sóng vô tuyến . 

A. Các sóng trung ban ngày bị tầng điện li hấp thụ mạnh nên không truyền được xa , ban đêm chúng bị 

tầng điện li phản xạ nên truyền đi được xa . 

B. Sóng dài bị nước hấp thụ mạnh . 

C. Sóng cực ngắn không bị tầng điện li hấp thụ hoặc phản xạ , có khả năng truyền đi rất xa theo đường 

thẳng . 

D. Sóng càng ngắn thì năng lượng sóng càng lớn . 

Câu 23 : Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp giữa hai đầu đoạn  

               mạch phụ thuộc vào  

A. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch . 

B. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch . 

C. cách chọn gốc tính thời gian . 

D. tính chất của mạch điện . 

Câu 24: Trong các loại tia : tia X , tia hồng ngoại , tia tử ngoại , tia đơn sắc màu lục thì tia có tần số nhỏ nhất 

là  

       A. tia hồng ngoại            B. tia đơn sắc màu lục                  C. tia tử ngoại                      D. tia X  

Câu 25: Hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào nguồn điện hiệu điện thế U thì tổng công suất tiêu thụ của 
chúng là 20W. Nếu chúng mắc song song vào nguồn này thì tổng công suất tiêu thụ của chúng là: 

A. 5W     B. 80W           C. 10W              D. 40W 

Câu 26: Sóng điện từ có khả năng xuyên qua tầng điện li là : 

       A. sóng trung                B. sóng dài                C. sóng ngắn              D. sóng cực ngắn . 

Câu 27: Đặt vào hai đầu cuộn cảm L = 1/ H một điện áp xoay chiều 220V – 50Hz . Cường độ dòng điện hiệu 

dụng qua cuộn cảm là  

       A. 2,0A .                        B. 1,1A.                    C. 2,2A .                     D. 1,6A .  

Câu 28: Ở nguyên tử hiđrô, quỹ đạo có bán kính gấp 25 lần bán kính Bo là  

       A. M .                            B. N.                             C. O.                            D. P. 

Câu 29: Công thoát của kim loại Na là 2,48eV. Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng 0,36µm vào tế bào 

quang điện có catôt làm bằng Na thì cường độ dòng quang điện bảo hòa là 3µA . Số êlectron bị bức ra khỏi 

catốt trong mỗi giây là  

       A. 1,875.10
13

.               B. 2,544.10
13

.                C. 3,263.10
12

.              D. 4,827.10
12

 . 

Câu 30: Ở nguyên tử hiđrô , khi nguyên tử có êlectron chuyển động trên quỹ đạo L và quỹ đạo M thì năng 

lượng ứng với các quỹ đạo đó lần lượt là -3,4eV và -1,51eV . Khi êlectron chuyển động từ quỹ đạo M đến quỹ 

đạo L thì nguyên tử  

A. phát ra phôtôn có bước sóng 0,434µm . 

B. phát ra phôtôn có bước sóng 0,656µm . 

C. hấp thụ phôtôn có bước sóng 0,434µm . 

D. hấp thụ phôtôn có bước sóng 0,656µm . 

Câu 31: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với vận tốc của vật biến thiên theo phương trình v = 2cos(0,5t 

– /6) cm/s. Biên độ dao động của vật là 

A. 2 cm   B. 4 cm         C. 2π cm               D. 4 m 

Câu 32: Một dòng điện xoay chiều mà biểu thức cường độ tức thời là  Ati I 









6
100cos2

0


 . Kết luận nào 

sau đây là đúng? 

A. Cường độ dòng điện hiệu dụng bằng 2.
0I A               B. Tần số dòng điện bằng 100Hz 

C. Pha ban đầu dòng điện bằng π/6                                     D. Chu kì dòng điện bằng 0,2s  

Câu 33: Một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có 3 phần tử: Điện trở thuần R, cuộn dây L và tụ điện 

thuần dung kháng mắc nối tiếp. Những phần tử nào không tiêu thụ điện năng. 
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  A. Điện trở thuần               B. Cuộn dây                  

  C. Tụ điện                       D. Cuộn dây và tụ điện    

Câu 34: Một lò xo độ cứng k, gắn vật dao động điều hoà có biểu thức thế năng của vật Et= 
4

1
kA

2
cos

2
(ωt+π/4). 

Biểu thức li độ là? 

A.  x= 2Acos(ωt +π/4).            B. x= 2Asin(ωt+π/4).         

C.  x= 
2

A
sin(ωt+π/4) .      D. x= 

2

A
cos(ωt+π/4). 

Câu 35: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ  

3 nguồn E1 = 10V, r1 = 0,5; E2  = 20V,r2 = 2; E3 = 12V, r3 = 2;  

R1 = 1,5 ; R2 = 4. Xác định số chỉ của Vôn kế 

A. 6/7 V              B. 6V                  C. 7 V                     D.4/7 V 

Câu 36. Hạt nhân He3

2  có khối lượng m. Biết mp =1,0073u, mn = 1,0087u, 1u = 931MeV/c
2
. Năng lượng liên 

kết của hạt nhân He3

2   6,8 MeV, Hỏi m bằng bao nhiêu? 

A. 0,3016u   B.  30,16u       C.  3,016u        D.  4,016u 

Câu 37: Chất iôt phóng xạ có chu kỳ bán rã là 4 ngày. Ban đầu có 200 gam chất này, sau t ngày khối lượng 

chất này còn lại là 50gam. Tìm t 

A.  8 ngày           B. 10 ngày      C. 12 ngày   D.  14 ngày        

Câu 38: Năng lượng E = 0,02 J một con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc 0  = 0,157 rad. Thế năng 

của con lắc khi li độ góc   = 4,5
0
 là: 

     A. 0,04 J      B. 0,052 J        C. 0,45 J           D. Đáp án khác 

Câu 39: Một bộ nguồn gồm 36 pin giống nhau ghép hỗn hợp thành n hàng (dãy), mỗi hàng gồm m pin ghép 

nối tiếp, suất điện động mỗi pin E=12V, điện trở trong r=2. Mạch ngoài có hiệu điện thế U=120V và công 

suất P=360W. Khi đó m, n bằng bao nhiêu?    

A.m=3, n=12                       B. m=9, n=4                        C. m=12, n=3                       D. m=4, n=9 

Câu 40: Một chất điểm có khối lượng m = 50g dao động điều hoà trên đoạn thẳng  MN = 8cm với tần số f = 5 

Hz. Khi t = 0 chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy .102  Ở thời điểm t, lực gây ra chuyển 

động của chất điểm có độ lớn là 1N. Hỏi trong 1s tiếp theo công suất của lực đàn hồi đạt giá trị cực đại mấy 

lần? 

A. 4 lần               B. 16 lần        C. 20 lần      D. 24 lần 

 

 

 

 

 

 

 

“DÙ THẾ GIỚI CÓ NGHIÊNG NHƯNG TA KHÔNG SỤP ĐỔ” 
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